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Bộ, tỉnh: Tỉnh Đồng Nai Mẫu số 09a-CK/TSC
Cơ quan quản lý cấp trên: Ủy ban nhân dân Thành Phố Biên hòa
Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản: Phòng Tài chính - Kế hoạch Thành phố Biên hòa
Mã đơn vị: 1066173.1
Loại hình đơn vị: Đơn vị Quản lý nhà nước

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, MUA SẮM, GIAO, THUÊ TÀI SẢN CÔNG

Năm 2023

Stt Tên tài sản Đơn vị
tính

Số
lượng

Nhãn
hiệu

Nước sản
xuất

Năm
sản
xuất

Giá
mua/thuê

Hình thức
mua

sắm/thuê

Nhà cung cấp

Giá trị các
khoản hoa
hồng, chiết

khấu, khuyến
mãi thu được
khi thực hiện

mua sắm

Việc sử dụng các khoản
hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi
Ghi
chú(nếu có)(người bán)(Nghìn đồng)

Nộp NSNN
Được để lại

đơn vị
(Nghìn đồng)(nếu có) (Nghìn đồng)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Trường Mẫu Giáo Thanh Bình -
Mã QHNS:  24.525

I Đầu tư xây dựng, mua
sắm  24.525

4 Tài sản cố định khác  24.525

Hệ thống cột thu lôi chống sét Cái 1 Thổ Nhĩ Kỳ 2023  24.525
Chào hàng
cạnh tranh Việt Nam

2. Trường THCS Trường Sa - Mã
QHNS:  178.534

I Đầu tư xây dựng, mua
sắm  178.534

4 Tài sản cố định khác  178.534

Bộ âm thanh Bộ 1  40.260

Giếng+máy bơm nước Chiếc 1  26.286
Mua sắm trực
tiếp

Máy tính phòng vi tính học
sinh Cái 1  12.036

Mua sắm trực
tiếp

Máy tính phòng vi tính học
sinh Cái 1  12.036

Mua sắm trực
tiếp

Máy tính phòng vi tính học
sinh Cái 1  12.036

Mua sắm trực
tiếp
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Máy vi tính phòng Thiết bị Bộ 1  13.880
Mua sắm trực
tiếp

Tivi phòng hội đồng Cái 1  19.500
Mua sắm trực
tiếp

Bàn ghế học sinh Bộ 1  42.500
3. THCS Quyết Thắng - Mã
QHNS:  12.800

II Tài sản giao mới  12.800

4 Tài sản cố định khác  12.800

Máy tính để bàn (phòng h.phó) 1  12.800
4. Trường Tiểu Học An Hảo - Mã
QHNS:

 13.259.297

I Đầu tư xây dựng, mua
sắm

 40.636

4 Tài sản cố định khác  40.636

Màn hình led Q4 Indoor bộ 1
Hãng
Qiangli Việt Nam 2023  40.636 Chỉ định thầu

II Tài sản giao mới  13.218.660

2 Nhà  11.559.211

Dãy phòng học 15 phòng 1  11.559.211

4 Tài sản cố định khác  1.659.450

máy tính 1  11.444

máy tính 1  11.444

máy tính 1  11.444

máy tính 1  11.444

máy tính 1  11.444

máy tính 1  11.444

máy tính 1  11.444

máy tính 1  11.444

máy tính 1  11.444

máy tính 1  11.444

máy tính 1  11.444

máy tính 1  11.444

máy tính 1  11.444

máy tính 1  11.444
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Máy lạnh bộ 1  12.308

Máy lạnh bộ 1  12.308

Máy lạnh bộ 1  12.308

Máy lạnh bộ 1  12.308

Máy chiếu cái 1  27.350

Máy chiếu cái 1  27.350
Hệ Thống Phòng Cháy chữa
cháy 1  1.062.175

Ổn áp 1 pha - 30KVA 1  29.242

Ổn áp 1 pha - 30KVA Cái 1  29.242

Máy vi tính bộ 1  11.444

Máy vi tính bộ 1  11.444

Máy vi tính bộ 1  11.444

Máy vi tính bộ 1  11.444

Máy vi tính bộ 1  11.444

Máy vi tính bộ 1  11.444

Máy vi tính bộ 1  11.444

Máy vi tính bộ 1  11.444

Máy vi tính bộ 1  11.444

Máy vi tính bộ 1  11.444

Máy vi tính bộ 1  11.444

Máy vi tính bộ 1  11.444

Máy vi tính bộ 1  11.444

Máy vi tính bộ 1  11.444

Máy vi tính bộ 1  11.444

Máy vi tính bộ 1  11.444

Máy vi tính bộ 1  11.444

Máy vi tính bộ 1  11.444

Máy vi tính bộ 1  11.444

máy tính 1  11.444

máy tính 1  11.444
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máy tính 1  11.444

máy tính 1  11.444

máy tính 1  11.444
5. Trường THCS Trần Hưng Đạo -
Mã QHNS:  521.575

I Đầu tư xây dựng, mua
sắm  521.575

4 Tài sản cố định khác  521.575
Bộ phát Wifi 6 EAP653 Tp-
Link Bộ 1 Việt Nam 2023  19.305

Chào hàng
cạnh tranh

Tủ mạng 27U-D1000 chuẩn
19inch, thiết bị chuyển đổi
quang điện

Bộ 1
27U-1000
chuẩn
19inch

Việt Nam 2023  15.125
Chào hàng
cạnh tranh

Tivi (phục vụ HS) Bộ 31 Samsung Việt Nam 2020  341.000

Nhà vòm di động Bộ 1 Việt Nam 2022  16.000
Chào hàng
cạnh tranh

Nhà vòm di động Bộ 1 Việt Nam 2022  16.000
Chào hàng
cạnh tranh

Nhà vòm di động Bộ 1 Việt Nam 2022  16.000
Chào hàng
cạnh tranh

Nhà vòm di động Bộ 1 Việt Nam 2023  19.630
Chào hàng
cạnh tranh

Nhà vòm di động Bộ 1 Việt Nam 2023  19.630
Chào hàng
cạnh tranh

Máy chủ định tuyến: 2 Fan; 4
tray 3.5" Bộ 1

HP
DL.360
G9

Việt Nam 2023  21.560

Hệ thống chống sét Gói 1 Việt Nam 2023  37.325
Chào hàng
cạnh tranh

6. THCS Trảng Dài - Mã QHNS:  92.800

I Đầu tư xây dựng, mua
sắm  92.800

4 Tài sản cố định khác  92.800

máy tinh xách tay Cái 1  15.000

Máy vi tinh để ban Cái 1 HS Việt Nam 2023  14.000

Máy vi tinh để ban Cái 1 HS Việt Nam 2023  14.000

Ti vi Cái 1 2023  12.450

Ti vi Cái 1 2023  12.450

Ti vi Cái 1 2023  12.450
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Ti vi Cái 1 2023  12.450
7. Trường Tiểu Học Tam Hiệp B -
Mã QHNS:  13.100

I Đầu tư xây dựng, mua
sắm  13.100

4 Tài sản cố định khác  13.100
Máy tính để bàn ( phòng hiệu
trưởng) Cái 1 2023  13.100

8. Trường THCS An Bình - Mã
QHNS:  156.385

I Đầu tư xây dựng, mua
sắm  156.385

4 Tài sản cố định khác  156.385
Ti vi (phục vụ dạy chương
trình PT mới 2018) Cái 1  12.600

Ti vi (phục vụ dạy chương
trình PT mới 2018) Cái 1  12.600

Ti vi (phục vụ dạy chương
trình PT mới 2018) Cái 1  12.600

Ti vi (phục vụ dạy chương
trình PT mới 2018) Cái 1  12.600

Ti vi (Phòng thiết bị) Cái 1  17.750

Ti vi (Phòng âm nhạc) Cái 1  17.750

Hệ thống Camera khu hiệu bộ Bộ 1  39.930
Bộ máy tính, In, máy dọc mã
vạch ( phục vụ bộ phận Thư
viện chuyển đổi số)

Bộ 1  17.955

Ti vi (phục vụ dạy chương
trình PT mới 2018) Cái 1  12.600

9. Trường Mầm Non Hoà Hưng -
Mã QHNS:  50.185

II Tài sản giao mới  50.185

4 Tài sản cố định khác  50.185

Máy lạnh toshiba 1,5HP Cái 1 HP  14.135

máy lạnh toshiba 1,5 HP Cái 1 HP 2020  16.650

máy lạnh Cái 1  19.400
10. Trường Tiểu học Tân Mai 1 -
Mã QHNS:

 10.068.863

II Tài sản giao mới  10.068.863
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2 Nhà  9.390.348

Nhà CS2 Cái 1  9.390.348

4 Tài sản cố định khác  678.515

Máy vi tính để bàn Bộ 1  12.740

Hệ thống PCCC Bộ 1  665.775

11. THCS Hòa Hưng - Mã QHNS:  215.148

I Đầu tư xây dựng, mua
sắm  215.148

4 Tài sản cố định khác  215.148
Bộ bàn ghế phòng máy vi tính
(4 bộ) 1 Việt Nam 2023  18.000

Tivi TCL 55P737 (3 cái) 1 Việt Nam 2023  37.800

Tivi TCL 55P737 1 Việt Nam 2023  37.800
Máy vi tính bàn phòng máy
học sinh (4 bộ) 1 Việt Nam 2023  32.828

Bảng chống lóa lớp học (4 cái) 1 Việt Nam 2023  14.800
Bàn ghế học sinh 4 chỗ ngồi
(12 bộ) 1 Việt Nam 2023  36.960

Bàn ghế học sinh 4 chỗ ngồi 1 Việt Nam 2023  36.960
12. THCS Lê Quang Định - Mã
QHNS:  43.200

I Đầu tư xây dựng, mua
sắm  43.200

4 Tài sản cố định khác  43.200

Tivi Cái 1 Casper  10.800

Tivi Cái 1 Casper  10.800

Tivi Cái 1 Casper  10.800

Tivi Cái 1 Casper  10.800
13. Trường Tiểu Học Nguyễn Đình
Chiểu - Mã QHNS:  14.700

I Đầu tư xây dựng, mua
sắm  14.700

4 Tài sản cố định khác  14.700
Máy vi tính để bàn Dell 2023 (
HT) Cái 1 Dell Việt Nam 2023  14.700

Mua sắm trực
tiếp

14. Thanh tra Biên Hòa - Mã
QHNS:  104.740

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



7/7

I Đầu tư xây dựng, mua
sắm  104.740

4 Tài sản cố định khác  104.740

Máy photocopy Bizhub 300i Cái 1

Máy
photocop
y Bizhub
300i

 75.000 Chỉ định thầu

Máy vi tính để bàn Cái 1

Máy bộ
DPT CPU
Intel win
10 core i3
- 12100 -
BOX

 14.870

Máy vi tính để bàn Cái 1

Máy bộ
DPT CPU
Intel win
10 core i3
- 12100 -
BOX

 14.870

Tổng cộng  24.755.851
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